
 

SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TTYT HUYỆN PHÙ MỸ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /TTYT-TCHC 

V/v mời báo giá Vật tư, công cụ     

dụng cụ phục vụ bệnh nhân 

Phù Mỹ, ngày        tháng 4 năm 2024 

 
Kính gửi: Các đơn vị sản xuất/kinh doanh   

                                                                                                                                           

Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây 

dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu: Mua vật tư, công 

cụ dụng cụ phục vụ bệnh nhân của Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ, với nội dung cụ thể 

như sau: 

 I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

 1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ 

Địa chỉ: 644 Quang Trung, Thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định;  

 2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Bộ phận 

phòng Tổ chức – Hành chính/Văn thư, Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ. 

Số điện thoại: 0256.3855.219  

 3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

 Nhận qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại địa chỉ:  Bộ phận phòng Tổ chức – 

Hành chính/Văn thư; Địa chỉ: 644 Quang Trung, Thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh 

Bình Định; 

 4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h ngày 09 tháng 4 năm 2024 đến trước 14h 

ngày 15 tháng 4 năm 2024.
 
 

 Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

 5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá. 

 II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

 1. Danh mục đề nghị báo giá: Chi tiết tại Phụ lục kèm theo.  

2. Khi báo giá, đề nghị đơn vị lưu ý những nội dung sau đây:  

Giá Vật tư, công cụ dụng cụ hàng hóa đã bao gồm: Chi phí vận chuyển đến kho 

của TTYT; Hóa đơn bán hàng; Thuế Giá trị gia tăng; Chi phí trượt giá. 

 3. Yêu cầu về báo giá:  

 - Số lượng báo giá: 01 bản gốc  

 Rất mong sự phối hợp của Quý Công ty/Doanh nghiệp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;           

- Lãnh đạo TTYT; 

- Trang TTĐT của TTYT huyện Phù Mỹ; 

- Lưu: VT, TC-HC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Học 



 

Phụ lục 

DANH MỤC MẶT HÀNG MỜI BÁO GIÁ 

Gói thầu: Mua vật tư, công cụ dụng cụ phục vụ bệnh nhân  

của Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ 
(Kèm Công văn số        /TTYT-TCHC ngày      /4/2024 của TTYT huyện Phù Mỹ) 

 
S 

TT 

Tên Vật tư, công cụ 

dụng cụ 
Quy cách 

Đơn  

vị tính 

Số  

lượng  

 

1 
Bì đựng rác có quai  

Màu Xanh, Vàng, Trắng. Kích thước 

40 x 60, chất liệu HDPE- Việt Nam 
Kg 500 

2 
Bì đựng rác có quai  

Màu Xanh, Vàng, Trắng. Kích thước 

30 x 50, chất liệu HDPE- Việt Nam 
Kg 100 

3 
Bì đựng thuốc 

Bì gương 7 x 12 túi chữ nhật có hàn 

đáy- Việt Nam 
Kg 8 

4 

Bộ cây lau nhà bảng 

60cm 

Cán cây lau nhà: Inox, dài 1,5m;  

Khung bàn lau: Inox, kích thước 

60x18cm; Giẻ: 100% sợi vải cotton – 

Việt Nam 

Bộ 10 

5 

Bộ lau kính đa năng 

Bộ lau kính có cán nối dài 2,5m, lưỡi 

gạt chữ T 35cm. Sản phẩm bao gồm : 

bộ bông lau, bộ gạt cao su Chất liệu : 

Cán hợp kim nhôm, lưỡi Inox, nhựa 

HDPE.  

Bộ 2 

6 

Bộ lau nhà 

Cây lau nhà có giẻ lau Inox dài 1,5m; 

Sô nhựa Duy Tân 20 lít, rổ nhựa vắt – 

Việt Nam 

Bộ 8 

7 
Bông lau nhà 

Giẻ: 100% sợi vải cotton – Việt Nam 
Cái 20 

8 
Cây đẩy nước 

Cây đẩy nước cán Inox dài 1,4m ; 

bảng đẩy nước 45cm – Việt Nam Cây 10 

9 
Cây lau nhà  

Cây lau nhà Inox, dài 1,5m – Việt 

Nam Cây 20 

10 
Chai xịt kiến 

Xịt côn trùng Jumpo Vape 600 ml 
Chai  04 

11 
Chổi chà cầu 

Cây chùi Tolet nhựa có tay cầm kích 

thước 38x9x9 cm – Việt Nam Cây 40 

12 
Chổi đót 

Chổi đót cán nhựa dài 80cm, độ rộng 

55cm – Việt Nam Cây 80 

13 
Chổi nhựa quét nước 

Chổi quét nước cán Inox dài 1,2m – 

Việt Nam Cây 10 



 

14 
Chổi quét trần tròn 

Cây nhôm dài 2,5m, có bông lau bằng 

nhựa – Việt Nam Cây 15 

15 
Chổi xương 

Chổi cộng dừa dài 70cm, độ rộng 

40cm – Việt Nam Cây 20 

16 
Dép nhựa 

Dép nhựa xanh cá Sấu size 40 – 45 – 

Việt Nam  Đôi 100 

17 Dung dịch tẩy cầu 

Okey  

Chai tẩy vệ sinh Tolet Okey 960ml 
Chai 40 

18 
Dung dịch tẩy cầu Vim  

Chai tẩy vệ sinh Tolet Vim 880ml 
Chai 50 

19 
Găng tay cao su dài 

Găng tay su Dragon size L kích thước 

8,5 x 30 cm – Việt Nam Đôi 100 

20 
Giấy vệ sinh 

Giấy vệ sinh Sài Gòn 2 lớp – Việt 

Nam Cây 10 

21 
Khăn lau kính 

Khăn cotton 30 x 45 cm – Việt Nam 
Cái 10 

22 
Ly nhựa sử dụng 1 lần 

Ly nhựa nhỏ dung tích 280ml dùng 1 

lần – Việt Nam Cái 480 

23 
Miếng chà nhôm 

Miếng chùi Inox Kim Son đường kính 

8cm – Việt Nam Miếng 80 

24 
Nước hoa xịt phòng 

Nước hoa xịt phòng Ambi 300ml – 

Việt Nam Chai 10 

25 
Nước lau kính Gift 

Nước lau kính Gift 580ml – Việt Nam 
Chai 10 

26 
Nước lau sàn Lix 3,6 lít 

Nước lau sàn Lix đuổi côn trùng 3,6 

lít – Việt Nam Canh 36 

27 Nước rửa chén Lix 3,6 

lít 

Nước rửa chén Lix siêu sạch 3,6kg – 

Việt Nam 
Canh 16 

28 
Pin đại 

Pin đại ó 1,5V – Việt Nam 
Viên 240 

29 Pin tiểu Panasonic 

AAA  

Pin tiểu Panasonic AAA – Nhật Bản 
Viên 300 

30 
Pin tiểu Con ó 

Pin tiểu ó – Việt Nam 
Viên 300 

31 
Pin trung Panasonic Pin trung Panasonic 1,5V- Nhật Bản Viên 240 

32 
Tấm lau nhà bảng 

Kích thước 60x18cm; Giẻ: 100% sợi 

vải cotton – Việt Nam Miếng 10 



 

33 

Tấm thảm đạp chân 

Thảm chùi chân san hô kích thước 30 

x 40 cm – Việt Nam   100 

34 
Rổ Vắt lau nhà 

Rổ vắt bằng nhựa – Việt Nam 
Cái 10 

35 Xà phòng rửa tay 

Lifebouy 177ml 

Nước rửa tay Lifebouy 177ml – Việt 

Nam Chai  500 
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